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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI ĐÀ NẴNG 
  

Bản án số:  66/2020/DS-PT 

Ngày: 08-5-2020 

V/v: “Tranh chấp chia di sản thừa kế 

là nhà và quyền sử dụng đất, yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Tự 

Các Thẩm phán:                          Ông Tr n  uốc C  ng 

                           Ông Nguyễn Tấn Long 

T5 ký phiên tòa: Bà Nguyễn T       ng L ên – T5 ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông  oàn Ng c T an  – K ểm sát v ên. 

 

Ngày 08 t áng 5 năm 2020 tạ  trụ sở Tòa án n ân dân cấp cao tạ   à Nẵng 

xét xử p úc t ẩm công k a  vụ án dân sự t ụ lý số: 77/2019/TLPT-DS ngày 

27/12/2019, về v ệc “Tranh chấp chia di sản thừa kế là nhà và quyền sử dụng đất, 

yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự s  t ẩm số 44/2019/DS-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án 

n ân dân tỉn   uảng Ngã  b  k áng cáo; g ữa các đ  ng sự: 

* Nguyên đơn: Ông Bù   uang T, s n  năm 1960;   a c ỉ: t àn  p ố Hồ C í 

Minh.  

* Bị đơn: Bà Võ T   N, s n  năm 1973;   a c ỉ: tỉn   uảng Ngã . 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Võ T   T ủy T; đ a c ỉ : tỉn  

 uảng Ngã  (  ấy ủy quyền ngày 03/3/2020).  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Bà Võ T   Tuệ M;   a c ỉ: 
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tỉn  T ừa T  ên Huế. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Bù   uang T1, s n  năm 1976.   a c ỉ:  ộ  9, T ôn T, xã P,  uyện  , 

tỉn   uảng Ngã .  

- Bà Bù  T   K m L, s n  năm 1950; 

- C   L  ng T   Tâm  , s n  năm 1968; 

- C   L  ng T   Án  L1, s n  năm 1981; 

- C   L  ng T   Tâm T, s n  năm 1970; 

Cùng đ a c ỉ: xã N,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

- An  Bù   uang S, s n  năm 1985; 

- C   Bù  T    ỗ L2, s n  năm 1991; 

- C   Bù  T   Lệ T2, s n  năm 1993; 

Cùng đ a c ỉ: T ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

- C   Bù  T   Xuân N, s n  năm 1978; 

  a c ỉ:  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

- C   Bù  T   Tuyết N1, s n  năm 1981; 

  a c ỉ: t àn  p ố Hồ C í M n . 

- An  Bù   uang T3, s n  năm 1979; 

- An  Bù   uang T4, s n  năm 1983; 

Cùng đ a c ỉ:  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

- C   L  ng T   M n  T5, s n  năm 1977;   a c ỉ: tỉn  Bìn    n . 

- C   Bù  T   D, s n  năm 1989; Cùng đ a c ỉ:  uyện  , tỉn   uảng Ngã .  

- C   Bù  T   Xuân D1, s n  năm: 1997; Cùng đ a c ỉ: Tổ dân p ố 3, t   trấn 

 ,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

- C   L  ng T   K m S, s n  năm 1980;   a c ỉ: Tổ dân p ố 3, t   trấn  , 

 uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

Người đại diện theo ủy quyền của các ông bà: Bùi Thị Kim L, Lương Thị 

Tâm Đ, Lương Thị Tâm T, Lương Thị Minh T5, Lương Thị Kim S, Lương Thị Ánh 

L1, Bùi Quang S, Bùi Thị Đỗ L2, Bùi Thị Lệ T2, Bùi Thị Xuân N, Bùi Thị Tuyết N1, 

Bùi Quang T3, Bùi Quang T4, Bùi Thị D, Bùi Thị Xuân D1: Ông Bù   uang T1, sinh 

năm 1976.   a c ỉ:  ộ  9, T ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã  

- Ông L  ng Văn X, s n  năm 1944.   a c ỉ: xã N,  uyện  , tỉn   uảng 

Ngã . 
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- Bà Cao T    , s n  năm 1952.   a c ỉ: T ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng 

Ngã . 

- Bà Nguyễn T   H, s n  năm 1954.   a c ỉ: Tổ dân p ố 3, t   trấn  ,  uyện 

 , tỉn   uảng Ngã . 

- C   Bù  T   T an  T6, s n  năm 1992; 

- C   Bù  T   T úy K, s n  năm 1995; 

Ng    đạ  d ện t eo ủy quyền của c   Bù  T   T an  T6, c   Bù  K: Bà Võ 

T   N, s n  năm 1973.  

Cùng đ a c ỉ:  ộ  8, t ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã  

- C   Bù  T   K T7, s n  năm 2002. 

- C áu Bù   uang T8, s n  năm: 2009 

Ng    đạ  d ện t eo p áp luật của c áu Bù  T   K T7 và c áu Bù   uang T8: 

Bà Võ T   N, s n  năm 1973.  

Cùng đ a c ỉ: T ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

- Ủy ban n ân dân  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

Ng    đạ  d ện t eo p áp luật: Ông Tr n    ớc H - C ủ t c  Ủy ban n ân 

dân  uyện  . 

  a c ỉ: Tổ dân p ố 02, T   Trấn  ,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

Ng    đạ  d ện t eo ủy quyền: Ông Võ M n  V - Tr ởng p òng Tà  nguyên 

và Mô  tr  ng  uyện   (Văn bản ủy quyền ngày 28/6/2019). 

Người kháng cáo: B  đ n bà Võ T   N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện, các bản trình bày và trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn ông Bùi Quang T trình bày: 

C a mẹ ông là cụ Bù  M (c ết năm 1997), cụ Huỳn  T   C (c ết năm 2006) 

có tất cả 06 ng    con gồm:  

- Bù  T   K m L,  

- Bà Bù  T   Xuân H (c ết năm 2001), có c ồng là ông L  ng Văn X và có 

05 ng    con c ung là: L  ng T   Tâm  , L  ng T   Án   L1, L  ng T   Tâm T, 

L  ng T   M n  T5 và L  ng T   K m S. 

- Ông Bù   uang A (c ết năm 1998) có vợ là bà Cao T     và có 07 ng    

con c ung là: Bù   uang T1, Bù   uang S, Bù   uang S1 (c ết 2019), Bù  T   Lệ 

T2, Bù  T   Xuân N, Bù  T   Tuyết N1 và Bù  T    ỗ L2. 
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- Ông Bù   uang H (c ết năm 2005) có vợ là bà Nguyễn T   H và có 05 

ng    con c ung là: Bù   uang T3, Bù   uang M (c ết 2017), Bù   uang T4, Bù  

T   D và Bù  T   Xuân D1. 

- Ông Bù   uang D (c ết năm 2009) có vợ là Võ T   N và các con c ung: 

Bù  T   T an  T6, Bù  T   T úy K, Bù  T   K T7 và Bù   uang T8. 

- Bù   uang T (nguyên đ n). Ngoà  ra cụ C và cụ M k ông có con nuô , con 

r êng.                                                                                            

  Lúc còn sống cụ C và cụ M đ ợc ông bà để lạ  một mản  v  n d ện tíc  

  n 04 sào, nay là t ửa đất số 754, t  bản đồ số 28, d ện tíc  2.130m
2
 tạ  t ôn T, xã 

P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . Năm 1997, c a ông là cụ Bù  M c ết, lúc này mẹ ông 

là cụ C còn sống, ông Bù   uang D đã tự ý kê k a  quyền sử dụng đất và đ ợc Ủy 

ban n ân dân  uyện   cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất c o  ộ ông Bù  

Quang D vào năm 2001 tạ  t ửa đất số 428, t  bản đồ số 01, d ện tíc  1.624m
2
. Năm 

2006, ông D có đ n x n cấp đổ , cấp lạ  và đ ợc UBND  uyện   cấp g ấy c ứng 

n ận quyền sử dụng đất c o ông Bù   uang D, bà Võ T   N tạ  t ửa đất số 754, t  

bản đồ số 28, d ện tíc  2.130m
2
 (t eo đo đạc t ực tế   ện nay có d ện tíc  

2.034,6m
2
). Trên t ửa đất này, cụ C và cụ M có làm một ngô  n à cấp 4 từ năm 1975 

và sống c ung vớ  vợ c ồng ông D, bà N. Năm 2005, ông D, bà N t áo dỡ n à cũ 

xây dựng lạ  ngô  n à n     ện nay. Năm 2009, ông Bù   uang D c ết, bà Võ T   N 

t ếp tục quản lý, sử dụng n à và đất v  n này. 

Ngoà  ra, k   còn sống, cụ C và cụ M đ ợc N à n ớc cấp c o các t ửa đất 

nông ng  ệp bao gồm: T ửa 395, d ện tíc  497m
2
; t ửa 136, d ện tíc  486m

2
 và t ửa 

141, d ện tíc  1.423m
2
 cùng t  bản đồ số 01 xã P,  uyện  . Lúc c a mẹ ông còn 

sống, ông Bù   uang D tự ý đứng ra kê k a  và đ ợc UBND  uyện   cấp cùng một 

g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất c o  ộ ông Bù   uang D vào ngày 12/12/2001. 

Tạ  t    đ ểm cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất c o  ộ ông Bù   uang D t ì 

 ộ ông D có 06 t àn  v ên gồm: Bù   uang D là c ủ  ộ, các t àn  v ên trong  ộ 

gồm: cụ Bù  M, cụ Huỳn  T   C, bà Bù  T   N, c áu Bù  T   T an  T6 và c áu Bù  

T   T úy K.  ến năm 2006, t ực   ện dự án đa dạng  óa nông ng  ệp nông t ôn t ì 

 ộ ông Bù   uang D có đ n x n cấp lạ , cấp đổ  g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất 

t ì các t ửa đất trên đ ợc b ến động t àn  các t ửa: T ửa đất số 472, d ện tíc  

492m
2
; t ửa 473, d ện tíc  1.527m

2
 và t ửa đất số 687, d ện tíc  902m

2 
cùng t  bản 

đồ số 28 xã P,  uyện  . R êng t ửa 395, t  bản đồ số 01 (loạ  đất LUA) đ ợc b ến 
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động t àn  t ửa đất số 687, d ện tíc  902m
2 
(loạ  đất BHK). H ện nay, t ửa đất số 

472, d ện tíc  492m
2
 và t ửa 473, d ện tíc  1.527m

2 
t ực tế k ông còn nữa mà do 

t ực   ện t eo c ủ tr  ng dồn đ ền, đổ  t ửa, bà Võ T   N (là b  đ n đang quản lý, 

sử dụng) đã bốc t ăm một t ửa ruộng đất mớ  có số   ệu 1416, t  bản đồ số 28, d ện 

tíc  1.851,9m
2
. H ện nay t ửa đất 1416, t  bản đồ số 28 nêu trên bà Võ T   N đang 

quản lý, sử dụng n  ng c  a đ ợc UBND  uyện   cấp g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất. 

 Sau k   ông Bù   uang D mất, g a đìn  ông đã   p n  ều l n để g ả  quyết 

yêu c u bà N để một d ện tíc  đất trong t ửa đất số 754 để xây dựng n à t   ông bà, 

n  ng bà Võ T   N k ông c ấp n ận. Nay ông yêu c u Tòa án c  a d  sản quyền sử 

dụng đất do c a mẹ ông để lạ  là t ửa đất 754, t  bản đồ số 28, đo đạc t ực tế d ện 

tíc  2.034,6m
2
 làm 06 kỷ p  n bằng n au c o 06 đồng t ừa kế, mỗ  đồng t ừa kế 

đ ợc n ận 339m
2
 gồm: Bù  T   K m L, Bù   uang T và n ững ng    đã c ết t ì các 

con và c ồng (vợ) đ ợc n ận gồm:  

- Ông L  ng Văn X cùng các con là: L  ng T   Tâm  , L  ng T   Tâm T, 

L  ng T   M n  T5, L  ng T   K m S, L  ng T   Án  L1 (c ồng và con bà Bù  

T   Xuân H).  

- Bà Cao T     cùng các con là: Bù   uang T1, Bù   uang S, Bù  T    ỗ 

L2, Bù  T   Lệ T2, Bù  T   Xuân N, Bù  T   Tuyết N1 (vợ và con Bù  Quang A). 

- Bà Nguyễn T   H cùng các con là: Bù   uang T3, Bù   uang T4, Bù  T   

D, Bù  T   Xuân D1 (c ồng và con Bù   uang H). 

- Bà Võ T   N cùng các con là:  Bù  T   T an  T6, Bù  T   T úy K, Bù  T   

K T7, Bù   uang T8 (vợ và con ông Bù   uang D). 

 ố  vớ  ngô  n à trên đất, đề ng   Tòa án g ao c o các đồng t ừa kế quản lý, 

sử dụng để làm n   t   cúng ông bà; các đồng t ừa kế có ng ĩa vụ t an  toán lạ  g á 

tr  c o bà Võ T   N t eo g á đã t ẩm đ n .  ồng t   , yêu c u  ủy g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất mà Uỷ ban n ân dân  uyện   cấp c o ông Bù   uang D và bà Võ 

T   N đố  vớ  t ửa đất số 754, t  bản đồ số 28, tạ  t ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng 

Ngã . 

 ố  vớ  các t ửa đất nông ng  ệp (t ửa đất số 687, d ện tíc  902m
2
 và t ửa 

1416, d ện tíc  1.851,9m
2
) có tổng d ện tíc  2.753,9m

2
, ông yêu c u tòa án c  a p  n 

d  sản của cụ C và cụ M để lạ  là 02 p  n vớ  d ện tíc  917,9m
2
 c  a c o 06 đồng 

t ừa kế, mỗ  đồng t ừa kế đ ợc n ận 152,99m
2
. R êng ông và n ững ng    có quyền 
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lợ  ng ĩa vụ l ên quan t ống n ất g ao p  n đất nông ng  ệp đ ợc   ởng c o ông 

Bù   uang T1 tr n quyền quản lý, sử dụng (tổng cộng 05 kỷ p  n d ện tíc  765m
2
). 

 ể t uận t ện c o v ệc quản lý, sử dụng, đề ng   Tòa án g ao t ửa đất số 687, d ện 

tíc  902m
2
 c o Bù   uang T1 quản lý, sử dụng; p  n c ên  lệc  d ện tíc  đ ợc n ận 

137m
2
, Bù   uang T1 có ng ĩa vụ t an  toán lạ  g á tr  quyền sử dụng đất c o n ững 

ng    t ừa kế t eo p áp luật của ông Bù   uang D là bà Võ T   N và các con bà N. 

- Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Võ Thị N trình bày:   

C a mẹ c ồng bà là cụ Bù  M (c ết 1997), cụ Huỳn  T   C (c ết năm 2006) 

có 06 ng    con gồm: Bù  T   K m L, Bù  T   Xuân H (c ết năm 2001), Bù   uang 

A (c ết năm 1998), Bù   uang H (c ết năm 2005), Bù   uang D (c ết năm 2009), 

và ông Bù   uang T.  

Lúc còn sống, c a mẹ c ồng bà đ ợc ông bà l u  ạ một t ửa đất v  n, nay là 

t ửa 754, t  bản đồ số 28, d ện tíc  2.130m
2
 tạ  t ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng 

Ngã . Năm 2001, c ồng bà là ông Bù   uang D đứng tên c ủ  ộ kê k a  và đ ợc 

UBND  uyện   cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất tạ  t ửa đất số 428 t  bản 

đồ số 1 đ ợc lập năm 1999, có d ện tíc  1.624m
2
; t ửa đất này đ ợc Ủy ban n ân 

dân xã P cân đố  c o  ộ g a đìn  t eo Ng   đ n  64/C  của C ín    ủ; lúc đó  ộ g a 

đìn  bà có 06 n ân k ẩu gồm: Cụ Bù  M, cụ Huỳn  T   C, Bù   uang D, Võ T   N, 

Bù  T   T an  T6, Bù  T   T úy K. Năm 2006, vợ c ồng bà đ ợc cấp đổ  g ấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất t uộc t ửa đất số 754, t  bản đồ số 28, d ện tíc  

2.130m
2
. 

Lúc cụ M, cụ C còn sống ở c ung vớ  vợ c ồng bà; vợ c ồng bà là ng    trực 

t ếp c ăm sóc, nuô  d ỡng c a mẹ lúc đau ốm và đến k   c ết. T ửa đất nêu trên k   

còn sống,  a  cụ t ống n ất bằng m ệng để lạ  c o  a  vợ c ồng bà quản lý, sử dụng 

t   cúng ông bà. Nay Nguyên đ n yêu c u c  a t ừa kế n à và t ửa đất nêu trên bà 

k ông đồng ý vì: Ngô  n à của c a mẹ c ồng để lạ  k ông còn, vợ c ồng bà đã t áo 

dỡ làm lạ  n à mớ  vào năm 2005 và sửa c ữa t êm vào năm 2008.  ố  vớ  t ửa đất 

754, t  bản đồ số 28 đã đ ợc N à n ớc cân đố  t eo Ng   đ n  64/C  c o  ộ g a 

đìn  nên bà k ông đồng ý c  a.  

 ố  vớ  yêu c u của nguyên đ n c  a các t ửa đất nông ng  ệp bà k ông 

đồng ý vì đất này đ ợc cấp cân đố  t eo ng   đ n  64/C  c o  ộ g a đìn  bà. K   còn 

sống, c a mẹ c ồng là cụ C và cụ M k ông sử dụng mà g ao c o vợ c ồng bà sử 

dụng, can  tác từ đó đến nay.  ề ng   Tòa án bác đ n k ở  k ện của nguyên đ n và 
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n ững ng    có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan.  

- Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là ông Bùi 

Quang T1 và là người đại diện theo ủy quyền của những người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan các ông, bà: Bùi Thị Kim L, Lương Thị Tâm Đ, Lương Thị Tâm T, 

Lương Thị Minh T5, Lương Thị Kim S, Lương Thị Ánh L1, Bùi Quang S, Bùi Thị Đỗ 

L2, Bùi Thị Lệ T2, Bùi Thị Xuân N, Bùi Thị Tuyết N1, Bùi Quang T3, Bùi Quang T4, 

Bùi Thị D, Bùi Thị Xuân D1 trình bày: 

Về quan  ệ  uyết t ống, nguồn gốc các t ửa đất là d  sản của cụ Bù  M và cụ 

Huỳn  T   C đúng n   nguyên đ n trìn  bày. Ông và các ông bà: Bù   uang S, Bù  

T    ỗ L2, Bù  T   Lệ T2, Bù  T   Xuân N, Bù  T   Tuyết N1 là con của ông Bù  

Quang A (c ết 1998). Nay ông t ống n ất vớ  yêu c u k ở  k ện của nguyên đ n Bù  

Quang T, yêu c u Tòa án p ân c  a d  sản quyền sử dụng đất do ông bà nộ  ông để 

lạ  là t ửa đất 754, t  bản đồ số 28, đo đạc t ực tế d ện tíc  2.034,6m
2
 làm 06 kỷ 

p  n bằng n au c o 06 đồng t ừa kế, mỗ  đồng t ừa kế đ ợc n ận 339m
2
. Ông và 

n ững ng    có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan là bà Bù  T   K m L cùng các con ông 

Bù   uang H, các con của ông Bù   uang A, các con của bà Bù  T   Xuân H t ống 

n ất g ao 05 kỷ p  n đ ợc n ận c o nguyên đ n ông Bù   uang T để ông T xây 

dựng n à t   tổ t ên ông bà. 

 ố  vớ  các t ửa đất nông ng  ệp, ông yêu c u đ ợc n ận tổng cộng 05 kỷ 

p  n vớ  d ện tíc  765m
2
 do nguyên đ n và n ững ng    có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên 

quan t ống n ất g ao lạ  c o ông, đề ng   Tòa án g ao t ửa đất số 687, d ện tíc  

902m
2
 c o ông quản lý, sử dụng; p  n c ên  lệc  d ện tíc  đ ợc n ận 137m

2
, ông sẽ 

có ng ĩa vụ t an  toán lạ  g á tr  c o n ững ng    t ừa kế t eo p áp luật của ông 

Bù   uang D là bà Võ T   N và các con bà N. 

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các ông, bà: Lương Văn X, 

Cao Thị Đ, Nguyễn Thị H cùng thống nhất trình bày: 

Cụ Bù  M và Huỳn  T   C k   còn sống có tạo lập một t ửa đất v  n mang 

số   ệu 754, t  bản đồ số 28, d ện tíc  2.130m
2
 (t eo đo đạc t ực tế   ện nay có d ện 

tíc  2.034,6m
2
). Trên t ửa đất này, cụ C và cụ M có làm một ngô  n à cấp 4 sống 

c ung vớ  vợ c ồng ông Bù   uang D, bà Võ T   N. Nay cụ Bù  M và cụ Huỳn  T   

C c ết k ông để lạ  d  c úc, nguyên đ n ông Bù  Quang T k ở  k ện yêu c u c  a d  

sản t ừa kế ngô  n à và t ửa đất  số 754, t  bản đồ số 28 xã P,  uyện  , tỉn   uảng 

Ngã  t ì các ông, bà t ống n ất yêu c u Tòa án p ân c  a d  sản quyền sử dụng đất 
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do cụ Bù  M, cụ Huỳn  T   C để lạ  là t ửa đất 754, t  bản đồ số 28, đo đạc t ực tế 

d ện tíc  2.034,6m
2
 làm 06 kỷ p  n bằng n au c o 06 đồng t ừa kế, mỗ  đồng t ừa 

kế đ ợc n ận 339m
2
.    n các ông, bà và các con c áu đ ợc n ận t ống n ất g ao 

lạ  toàn bộ c o ông Bù   uang T để ông T xây dựng n à t   tổ t ên ông bà.  

 ố  vớ  các t ửa đất nông ng  ệp (t ửa đất số 687, d ện tíc  902m
2
 và t ửa 

1416, d ện tíc  1.851,9m
2
) có tổng d ện tíc  2.753,9m

2
, các ông, bà yêu c u Tòa án 

c  a p  n d  sản của cụ C và cụ M để lạ  là 02 p  n vớ  d ện tíc  917,9m
2
 chia cho 

06 đồng t ừa kế, mỗ  đồng t ừa kế đ ợc n ận 152,99m
2
. R êng p  n d ện tíc  đất 

các ông, bà và các con c áu đ ợc n ận t ống n ất g ao p  n đất nông ng  ệp này 

c o ông Bù   uang T1 tr n quyền quản lý, sử dụng.  

  - Tại biên bản làm việc ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đ trình bày : 

T ửa đất số 754, t  bản đồ số 28, d ện tíc  2.130m
2
 (t eo đo đạc t ực tế   ện 

nay có d ện tíc  2.034,6m
2
) tạ  t ôn T, xã P,  uyện   do UBND  uyện   cấp g ấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất c o ông Bù   uang D, bà Võ T   N vào ngày 

27/9/2006 (tr ớc đây là t ửa 428, t  bản đồ số 01 lập năm 1999, d ện tíc  1.624m
2
 

do UBND  uyện   cấp c o hộ ông Bù   uang D ngày 12/12/2001). Các đ  ng sự 

đều t ừa n ận nguồn gốc t ửa đất nêu trên là d  sản của cụ Bù  M (c ết năm 1997) 

và cụ Huỳn  T   C (c ết năm 2006). Tr ớc đó, t eo c ỉ t   299/TTg trên đ a bàn xã 

P và UBND  uyện   k ông lập sổ đăng ký ruộng đất và sổ mục kê nên k ông xác 

đ n  đ ợc a  là ng    đăng ký kê k a  t eo C ỉ t   299/TTg.  ua  ồ s  đăng ký kê 

k a  cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất của ông Bù   uang D t ể   ện t ửa đất 

số 428, t  bản đồ số 01 có nguồn gốc ông bà l u  ạ. 

T eo công văn số 929/UBND-TNMT ngày 09/5/2016 của UBND  uyện   

xác đ n : Năm 1996, UBND  uyện   t ực   ện g ao đất nông ng  ệp t eo Ng   đ n  

64/C  t ì t ửa đất số 428, t  bản đồ số 1 xã P lập năm 1999 (nay là t ửa 754, t  bản 

đồ số 28 lập năm 2006) cân đố  c o  ộ ông Bù   uang D có 6 n ân k ẩu: Cụ Bù  M, 

cụ Huỳn  T   C, ông Bù   uang D, bà Võ T   N, c   Bù  T   T an  T6, c   Bù  T   

T úy K. K   đó, UBND xã P có p   ng án cân đố  tổng t ể trên đ a bàn Hợp tác xã 

Nông ng  ệp P 01, cụ t ể đố  vớ   ộ ông D d ện tíc  t ửa 428, d ện tíc  1.624m
2
 sau 

k   trừ 200m
2
 đất ở đ ợc g ao c o g a đìn  làm n à ở, d ện tíc  đất v  n (đất màu) 

còn lạ  1.424m
2
 đ ợc cân đố  t eo Ng   đ n  64/C  c o  ộ ông Bù   uang D gồm 

có 6 n ân k ẩu: Cụ Bù  M, cụ Huỳn  T   C, ông Bù   uang D, bà Võ T   N, c   Bù  

T   T an  T6, c   Bù  T   T úy K. 
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T eo t  bản đồ số 01 lập năm 1999 xã P t ể   ện t ửa 428, d ện tíc  1.840m
2
 

loạ  đất T, lý do UBND xã P và UBND  uyện   cân đố  t eo Ng   đ n  64/C  và 

năm 2001 cấp c o  ộ ông Bù   uang D vì tạ  t    đ ểm này UBND xã P căn cứ vào 

 uyết đ n  số 1032/  -UB ngày 13/6/1994 của UBND tỉn   uảng Ngã  về v ệc 

ban  àn  quy đ n  mức đất ở c o n ân dân vùng nông t ôn, đô t   t ì ngoà  200m
2
 

đất ở để làm n à ở, d ện tíc  đất v  n (đất màu) còn lạ  đ ợc cân đố  t eo Ng   đ n  

64/C  c o  ộ ông Bù   uang D. Vì  ộ ông Bù   uang D n ận đủ đất màu trong 

v  n nên k ông đ ợc n ận đất màu ngoà  đồng mà c ỉ n ận đất lúa ở ngoà  đồng để 

sản xuất nông ng  ệp. Tuy n  ên, trong g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất cấp c o 

 ộ ông Bù   uang D ngày 12/12/2001 k ông t ể   ện d ện tíc  1.424m
2
 là “đất g ao 

t eo N  64/C ” là có t  ếu sót. 

K   ông Bù   uang D có đ n x n đăng ký quyền sử dụng đất ngày 11/4/2001 

(trong đ n g   rõ nguồn gốc đất sử dụng do ông bà l u  ạ) và đến ngày 12/12/2001 

UBND  uyện   cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất c o  ộ ông Bù   uang D 

đố  vớ  t ửa đất số 428, t  bản đồ số 01 t ì trong  ồ s  cấp g ấy k ông t ể   ện có 

văn bản ủy quyền của cụ Huỳn  T   C. Tuy n  ên, sau k   cấp g ấy c ứng n ận c o 

 ộ ông D t ì cụ C k ông có ý k ến k  ếu nạ  gì. 

 K   cân đố  t eo Ng   đ n  64/C  đố  vớ  t ửa đất 428, t  bản đồ số 01 xã P 

t ì tr ớc đó, c  quan N à n ớc k ông có  uyết đ n   àn  c ín  t u  ồ  đất của cụ 

M, cụ C.  

-  uan đ ểm của UBND  uyện   về v ệc nguyên đ n ông Bù   uang T yêu 

c u Tòa án tuyên  ủy g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất t uộc t ửa đất số 754, t  

bản đồ số 28, d ện tíc  2.130m
2
 do UBND  uyện   cấp g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất c o ông Bù   uang D, bà Võ T   N vào ngày 27/9/2006: Trên c  sở Tòa án 

t u t ập tà  l ệu, c ứng cứ đề ng   Tòa án n ân dân tỉn   uảng Ngã  g ả  quyết t eo 

quy đ n  của p áp luật. 

- T ửa đất số 687, d ện tíc  902m
2
; t ửa đất số 472, d ện tíc  492m

2
 và t ửa 

473, d ện tíc  1.527m
2
, cùng t  bản đồ số 28 xã P,  uyện   do UBND  uyện   cấp 

g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất c o  ộ ông Bù   uang D, bà Võ T   N cùng 

ngày 27/9/2006. T eo bản đồ lập năm 1999 xã P là các t ửa: 395, d ện tíc  497m
2
, 

136 diện tíc  486m
2
 và t ửa 141, d ện tíc  1.423m

2
 cùng t  bản đồ số 01 xã P.  

Các t ửa đất 395, d ện tíc  497m
2
, 136 d ện tíc  486m

2
 và t ửa 141, d ện tíc  

1.423m
2
 cùng t  bản đồ số 01 xã P đ ợc UBND  uyện   cấp c ung 1 g ấy c ứng 
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n ận quyền sử dụng đất vào ngày 12/12/2001 c o  ộ ông Bù   uang D (mục đíc  sử 

dụng đều là đất LUA).  ến năm 2006, t ực   ện dự án đa dạng  óa nông ng  ệp 

nông t ôn t ì  ộ ông Bù   uang D có đ n x n cấp lạ , cấp đổ  g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất t ì các t ửa đất trên đ ợc b ến động t àn  các t ửa: T ửa đất số 

472, d ện tíc  492m
2
,  t ửa 473, d ện tíc  1.527m

2
 và t ửa đất số 687, d ện tíc  

902m
2 
cùng t  bản đồ số 28 xã P,  uyện  . R êng t ửa 395, t  bản đồ số 01 (loạ  đất 

LUA) đ ợc b ến động t àn  t ửa đất số 687, d ện tíc  902m
2 

(loạ  đất BHK), lý do 

k   t ực   ện đa dạng  óa nông ng  ệp nông t ôn t ì t ửa đất 687 t  ếu n ớc k ông 

t ể can  tác lúa đ ợc, c ủ sử dụng đất c uyển sang trồng  oa màu nên trong g ấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất xác đ n  là đất BHK. 

H ện nay, t ửa đất số 472, d ện tíc  492m
2
 và t ửa 473, d ện tíc  1.527m

2 

t ực tế k ông còn nữa mà t ực   ện t eo c ủ tr  ng dồn đ ền, đổ  t ửa, bà Võ T   N 

(là b  đ n đang quản lý sử dụng) đã bốc t ăm một t ửa ruộng đất mớ  có số   ệu 

1416, t  bản đồ số 28, d ện tíc  đo đạc t ực tế 1.851,9m
2
. H ện nay t ửa đất 1416, t  

bản đồ số 28 nêu trên bà Võ T   N c  a đ ợc UBND  uyện   cấp g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 44/2019/DS-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định:  

“1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi Quang T 

và yêu cầu độc lập của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố 

tụng với bên nguyên đơn về việc chia di sản thừa kế của cụ Bùi M, cụ Huỳnh Thị C 

để lại là thửa đất số 754, tờ bản đồ số 28, diện tích thực tế 2.034,6m
2
 và các thửa đất 

nông nghiệp số 687, diện tích thực tế 902m
2
; thửa 1416, diện tích thực tế 1.851,9m

2
 

cùng tờ bản đồ số 28 xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Giao cho bà Võ Thị N và các con ông Bùi Quang D, bà Võ Thị N gồm các 

anh chị: Bùi Thị Thanh T6, Bùi Thị Thúy K, Bùi Thị K T7 và Bùi Quang T8 diện tích 

đất 581,2m
2
 (trong đó có 57,1m

2
 đất ở và 524,1m

2
 đất trồng cây hàng năm khác) 

thuộc một phần thửa đất số 754, tờ bản đồ số 28, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 

Giao ngôi nhà cấp 4B diện tích 102,7m
2
 có cấu trúc: Móng đá chẻ, tường xây gạch, 

nền lót gạch men, mái lợp ngói, đà gỗ, xà gồ ron mè gỗ, phía trước có sân phơi diện 

tích 40m
2
 và một mái hiên diện tích 11,6m

2
, 01 chuồng bò diện tích 12,1m

2
, 01 cây 

dừa đã cho quả, 01 cây mít đã cho quả, 01 cây vú sữa đã cho quả và một số cây tạp 

khác đều nằm trên diện tích đất 581,2m
2
 cho mẹ con bà N quản lý, sở hữu và sử 
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dụng. 

 (Phần diện tích đất 581,2m
2
 giao cho bà Võ Thị N và các con bà N có ký 

hiệu A trong sơ đồ bản vẽ kèm theo bản án này, là một bộ phận không tách rời của 

bản án). 

 3. Giao cho ông Bùi Quang T diện tích đất 1.453,4m
2 
(trong đó có 142,8m

2
 

đất ở và 1.310,6m
2
 đất trồng cây hàng năm khác) thuộc một phần thửa đất số 754, tờ 

bản đồ số 28, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi. Giao cho ông Bùi Quang T được sở 

hữu, sử dụng một chuồng gà tạm và một số cây cối như: 01 bụi trúc, 03 cây mít chưa 

cho quả, 01 cây xoài cho quả, 02 cây sầu đông, 03 cây dừa cho quả trên phần diện 

tích đât 1.453,4m
2
 được giao. 

(Phần diện tích đất 1.453,4m
2
 giao cho ông Bùi Quang T có ký hiệu B trong 

sơ đồ bản vẽ kèm theo bản án này, là một bộ phận không tách rời của bản án).  

4. Buộc ông Bùi Quang T có nghĩa vụ hoàn trả lại giá trị tài sản trên đất cho 

bà Võ Thị N và các con của bà N gồm: Bùi Thị Thanh T6, Bùi Thị Thúy K, Bùi Thị K 

T7 và Bùi Quang T8 số tiền: 5.262.000đ (năm triệu, hai trăm sáu mươi hai ngàn 

đồng). 

 5. Giao cho ông Bùi Quang T1 thửa đất số 687, diện tích đo đạc thực tế 

902m
2
, tờ bản đồ số 20, thôn T, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 

6. Giao cho bà Võ Thị N và các con bà N gồm các anh chị: Bùi Thị Thanh 

T6, Bùi Thị Thúy K, Bùi Thị K T7 và Bùi Quang T8 được nhận 01 kỷ phần của ông 

Bùi Quang D chết có diện tích 152,99m
2 
nằm trong thửa đất số 1416, tờ bản đồ số 

28, diện tích đo đạc thực tế 1.851,9m
2
 thôn T, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi; bà 

Võ Thị N và các con bà N gồm: Bùi Thị Thanh T6, Bùi Thị Thúy K, Bùi Thị K T7 và 

Bùi Quang T8 tiếp tục quản lý, sử dụng thửa đất số 1416, tờ bản đồ số 28, diện tích 

đo đạc thực tế 1.851,9m
2
 tại thôn T, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 

7. Buộc ông Bùi Quang T1 phải hoàn trả cho bà Võ Thị N và các con bà N 

gồm: Bùi Thị Thanh T6, Bùi Thị Thúy K, Bùi Thị K T7 và Bùi Quang T8 số tiền 

5.480.000đ (năm triệu,bốn trăm tám mươi ngàn đồng) 

8. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Bùi 

Quang T và yêu cầu độc lập của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham 

gia tố tụng với bên nguyên đơn về việc chia di sản thừa kế là ngôi nhà cấp 4B diện 

tích 102,7m
2
 có cấu trúc: Móng đá chẻ, tường xây gạch, nền lót gạch men, mái lợp 

ngói, đà gỗ, xà gồ ron mè gỗ nằm trên thửa đất số 754, tờ bản đồ số 28, xã P, huyện 
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Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 

9. Các bên đương sự có nghĩa vụ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng 

ký kê khai quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. 

10. Tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 469889, số vào sổ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00054 do Uỷ ban nhân dân huyện Đ cấp 

cho ông Bùi Quang D và bà Võ Thị N  vào ngày 27/9/2006 tại thửa đất số 754, tờ 

bản đồ số 28, diện tích 2.130m
2
 tại thôn T, xã P, huyện Đ, tỉnh Quảng Ngãi.” 

Ngoà  ra bản án s  t ẩm còn quyết đ n  về c   p í tố tụng, án p í và quyền 

k áng cáo t eo quy đ n  p áp luật. 

Ngày 06/12/2019, bà Võ T   N nộp đ n k áng cáo toàn bộ bản án s  t ẩm, 

nộ  dung k áng cáo: 

- Về t      ệu k ở  k ện: Tòa án cấp s  t ẩm áp dụng t      ệu yêu c u c  a d  

sản t ừa kế t eo qu  đ n  tạ    ều 623 Bộ luật Dân sự 2015 đố  vớ  yêu c u k ở  

k ện ban đ u và yêu c u k ở  k ện bổ sung của nguyên đ n là k ông p ù  ợp vớ  

qu  đ n  p áp luật, đố  vớ  yêu c u k ở  k ện ban đ u – chia d  sản t ừa kế là quyền 

sử dụng đất t ửa đất số 754 t ì p ả  áp dụng t      ệu k ở  k ện t eo qu  đ n  tạ  

  ều 654 Bộ luật Dân sự 2005. 

- Về xác đ n  d  sản: Tòa án cấp s  t ẩm xác đ n  toàn bộ d ện tíc  2.034,6m
2  

là d  sản để lạ  của cụ M và cụ C là k ông đúng p áp luật, đề ng   xác đ n  d  sản 

để lạ  của cụ C là p  n d ện tíc  đất sau k   đã trừ p  n d ện tíc  t uộc quyền sử dụng 

đất của 05 n ân k ẩu còn lạ  t eo Ng   đ n  64/C  đố  vớ  t ửa đất số 754. 

Tạ  ph  n     phúc  h    

Bà Võ T   N g ữ nguyên nộ  dung k áng cáo.  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày bổ sung: 

Theo b ên bản số 388 của Ủy ban n ân dân xã   ổ T uận và Công văn số 929 

của Ủy ban n ân dân  uyện  ức   ổ, t ửa đất số 754 đ ợc cân đố  t eo Ng   đ n  

64/CP là đúng p áp luật. Năm 2001, k   cấp giấy c ứng nhận quyền sử dụng đất c o 

 ộ ông Dũng, cụ C và các con k ông có k  ếu nạ . V ệc Tòa án cấp s  t ẩm c o rằng 

p ả  có quyết đ n  t u  ồ  đất là k ông đúng, t ực tế k   t ực   ện Ng   đ n  64/C , 

tỉn   uảng Ngã  k ông có ban  ành quyết đ n  t u  ồ  đất. Nếu cân đố  t eo Ng   

đ n  64/C  là sa  t ì a  p ả  c  u  ậu  quả của v ệc g a đìn  ông Dũng k ông có đất 

v  n t eo đ n  mức. Về s  đồ v  trí c  a đất của bản án s  t ẩm k ông p ù  ợp vì 

k ông có lố  đ  t uận t ện c o g a đìn  b  đ n. 
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Vì vậy, đề ng   c ấp n ận k áng cáo, sửa bản án s  t ẩm.  

Luật sư Huỳnh Tấn M , Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên 

đơn trình bày: 

T ửa đất số 754 có nguồn gốc đất l u  ạ (ông bà để lạ ), k ông đ a vào  ợp 

tác xã nông ng  ệp nên k ông p ả  là đất cân đố  t eo Ng   đ n  64/C , N à n ớc  

c ỉ cân đố  cấp đất nông ng  ệp để sản xuất. Ha  bản án s , p úc t ẩm tr ớc đây 

c  a làm rõ đất l u  ạ và đất nông ng  ệp g ao t eo Ng   đ n  64/C . Ủy ban n ân 

dân  uyện  ức   ổ cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất c o ông Bù   uang 

Dũng là trá  qu  đ n  của luật đất đa  c n p ả   ủy b . Tòa án cấp s  t ẩm xác đ n  

toàn bộ t ửa đất số 754 là d  sản t ừa kế là đúng p áp luật. Vì vậy, đề ng   Hộ  đồng 

xét xử bác k áng cáo của b  đ n, g ữ nguyên bản án s  t ẩm.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà N ng phát biểu: 

Về t      ệu k ở  k ện, Tòa án cấp s  t ẩm xác đ n  t      ệu k ở  k ện chia 

d  sản là 30 năm là p ù  ợp vớ  qu  đ n  tạ  Bộ luật Dân sự 2015. 

Về xác đ n  d  sản: M c dù t ửa đất số 754 có nguồn gốc đất do ông bà để 

lạ  n  ng Ủy ban n ân dân xã   ổ T uận cân đố  cấp c o  ộ ông Dũng t eo Ng   

đ n  64/C  là đúng p áp luật. Tòa án cấp s  t ẩm xác đ n  toàn bộ t ửa đất số 754 

là d  sản t ừa kế là k ông đúng. V ệc xác đ n  d  sản của Tòa án cấp s  t ẩm xâm 

p ạm đến quyền đ ợc g ao đất t eo Ng   đ n  64/C  của g a đìn  ông Dũng, ản  

  ởng đến quyền lợ   ợp p áp của b  đ n. 

Vì vậy, đề ng   Hộ  đồng xét xử căn cứ k oản 2   ều 308 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, c ấp n ận một p  n k áng cáo của b  đ n, sửa bản án s  t ẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về t      ệu k ở  k ện: Cụ Bù  M (c ết năm 1997), cụ Huỳn  T   C (c ết 

năm 2006) k ông để lạ  d  c úc, t eo qu  đ n  tạ    ều 623 Bộ luật Dân sự năm 

2015, t      ệu k ở  k ện yêu c u c  a t ừa kế là 30 năm kể từ t    đ ểm mở t ừa kế. 

K   xét xử s  t ẩm lạ , Tòa án cấp s  t ẩm xác đ n   p  n d  sản của cụ M và cụ C 

còn trong t      ệu k ở  k ện yêu c u c  a t ừa kế là đúng p áp luật, p ù  ợp vớ  

quy đ n  tạ  đ ểm d k oản 1   ều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015, đố  vớ  g ao d c  

dân sự đ ợc xác lập tr ớc ngày Bộ luật Dân sự năm 2015 có   ệu lực, t ì t      ệu 

đ ợc áp dụng t eo quy đ n  của Bộ luật này. T      ệu k ở  k ện đố  vớ   vụ án 

tran  c ấp d  sản t ừa kế đ ợc g ả  t íc  tạ  Án lệ số 26 (đoạn [5], [6] và [7])  . Do 

đó, k áng cáo của bà Võ T   N c o rằng d  sản t ừa kế là quyền sử dụng đất tạ  t ửa 

đất số 754 p ả  áp dụng t      ệu k ở  k ện t eo qu  đ n  tạ    ều 654 Bộ luật Dân 
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sự năm 2005 là k ông đúng. 

[2] Về d  sản t ừa kế tạ  ngô  n à và t ửa đất số 754, t  bản đồ số 28, d ện tíc  

đo đạc t ực tế 2.034,6m
2
 tạ  t ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã , tr ớc đây là 

t ửa đất số 428 t  bản đồ số 1 đ ợc lập năm 1999, có d ện tíc  1.624 m
2
 do UBND 

 uyện   cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất cho  ộ ông Bù   uang D ngày 

12/12/2001. T eo đ n x n đăng ký quyền sử dụng đất ngày 11/4/2001 của ông Bù  

Quang D và  ồ s  cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất của ông Bù   uang D t ể 

  ện t ửa đất số 428 có nguồn gốc ông bà để lạ .  

 [3] Tạ  b ên bản làm v ệc ngày 12/6/2019 và Công văn số 929/UBND-TNMT 

ngày 09/5/2016 của UBND  uyện   xác đ n : Năm 1996, UBND  uyện   t ực   ện 

g ao đất nông ng  ệp t eo Ng   đ n  64/C  t ì t ửa đất số 428, t  bản đồ số 1 xã P 

lập năm 1999 (nay là t ửa 754, t  bản đồ số 28 lập năm 2006) cân đố  c o  ộ ông 

Bù   uang D có 06 n ân k ẩu: Cụ Bù  M, cụ Huỳn  T   C, ông Bù   uang D, bà Võ 

T   N, c   Bù  T   T an  T6, c   Bù  T   T úy K. K   đó, UBND xã P có p   ng 

án cân đố  tổng t ể trên đ a bàn Hợp tác xã Nông ng  ệp P 01, cụ t ể đố  vớ   ộ ông 

D d ện tíc  đất tạ  t ửa 428 là 1.624m
2
 sau k   trừ 200m

2
 đất ở đ ợc g ao c o g a 

đìn  làm n à ở, d ện tíc  đất v  n (đất màu) còn lạ  1.424m
2
 đ ợc cân đố  t eo Ng   

đ n  64/C  c o  ộ ông Bù   uang D gồm có 06 n ân k ẩu n   đã nêu trên. Lý do 

UBND xã P và UBND  uyện   cân đố  t eo Ng   đ n  64/C  và năm 2001 cấp g ấy 

c ứng n ận c o  ộ ông Bù   uang D vì tạ  t    đ ểm này UBND xã P căn cứ vào 

 uyết đ n  số 1032/  -UB ngày 13/6/1994 của UBND tỉn   uảng Ngã  về v ệc 

ban  àn  quy đ n  mức đất ở c o n ân dân vùng nông t ôn, đô t   t ì ngoà  200m
2
 

đất ở để làm n à ở, d ện tíc  đất v  n (đất màu) còn lạ  đ ợc cân đố  t eo Ng   đ n  

64/C  c o  ộ ông Bù   uang D.  

[4] M c dù t ửa đất số 428 có nguồn gốc do ông bà để lạ  c o cụ M, cụ C, 

n  ng UBND xã P và UBND  uyện   cân đố  cấp t eo Ng   đ n  64/C  cho  ộ ông 

Bù   uang D là p ù  ợp quy đ n  p áp luật. C ín  sác  p áp luật đất đa  của N à 

n ớc t    kỳ này qu  đ n   ạn mức đất ở (200m
2
/ ộ), p  n đất còn lạ  N à n ớc 

xem là đất v  n (đất màu), đ ợc cân đố  t eo Ng   đ n  64/C . V ệc qu  đ n   ạn 

mức đất ở của Ủy ban n ân dân tỉn   uảng Ngã  tạ   uyết đ n  số 1032/  -UB 

ngày 13/6/1994 là p ù  ợp vớ  qu  đ n  tạ    ều 54 Luật  ất đa  năm 1993. 

[5]   ều 2 của Ng   đ n  64/C  qu  đ n : “Đất nông nghiệp giao cho hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp bao gồm đất nông nghiệp 

trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng 

thuỷ sản, các loại đất này gồm cả đất làm kinh tế gia đình trước đây hợp tác xã giao, 

đất vườn, đất xâm canh, đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá được xác định để sản 

xuất nông nghiệp.”.  

[6] T eo qu  đ n  trên, đất nông ng  ệp g ao c o  ộ g a đìn  bao gồm cả đất 

v  n. Ng   đ n  64/C  k ông có qu  đ n  N à n ớc k ông đ ợc cân đố  đố  vớ  đất 

v  n có nguồn gốc ông bà để lạ . N   vậy, Ủy ban n ân dân xã   ổ T uận xác đ n  

t ửa 428 có 200m
2
 đất ở, còn lạ  1.424m

2 
là đất v  n (đất màu) đ ợc cân đố  c o  ộ 
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ông Bù   uang D gồm có 06 n ân k ẩu là p ù  ợp vớ  Ng   đ n  64/C , p ù  ợp 

vớ  Công văn số 929/UBND-TNMT ngày 09/5/2016 của UBND  uyện   xác n ận 

 ộ ông Dũng n ận đủ d ện tíc  đất màu trong v  n nên k ông đ ợc n ận đất màu 

ngoà  đồng mà c ỉ n ận đất lúa ở ngoà  đồng để sản xuất nông ng  ệp. 

[7] Tòa án cấp s  t ẩm c o rằng t ửa đất số 428 có nguồn gốc ông bà để lạ  

nên k ông t ừa n ận nộ  dung Công văn số 929/UBND-TNMT ngày 09/5/2016 của 

UBND  uyện   là k ông p ù  ợp vớ    ều 2 Ng   đ n  64/C  và   ều 54 Luật  ất 

đa  1993. 

[8] Tòa án cấp s  t ẩm c o rằng N à n ớc k ông có quyết đ n   àn  c ín  

t u  ồ  đất của cụ M, cụ C là v  p ạm   ều 21 Luật  ất đa  năm 1993 là k ông p ù 

 ợp vớ  tr  ng  ợp này, vì  ộ g a đìn  ông Dũng gồm 6 ng    có cả cụ M, cụ C là 

n ững ng    đang sử dụng đất, N à n ớc g ao đất c o  ộ ông Dũng trong đó có cụ 

M, cụ C  t ếp tục sử dụng đất, k ông t uộc tr  ng  ợp g ao đất đang có ng    sử 

dụng c o ng    k ác. 

[9] M c dù, ngày 12/12/2001, UBND  uyện   cấp g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất cho hộ ông Bù   uang D tại thửa đất số 428 k ông g   đất cấp theo Ngh  

đ nh 64/CP n  ng v ệc cấp đất c o  ộ ông Dũng là công k a , có n êm yết tạ  đ a 

p   ng, k   còn sống cụ C và các con của cụ M, cụ C k ông có ý k ến k  ếu nạ   ay 

p ản đố . 

[10] Do đó, đố  vớ  t ửa đất số 754, t  bản đồ số 28, d ện tíc  đo đạc t ực tế 

2.034,6m
2
, nếu xét về nguồn gốc t ửa đất và qu  đ n  của Ng   đ n  64/C ,  sau khi 

cụ M, cụ C mất t ì c ỉ có 200m
2
 đất ở và 611,5m

2
 đất v  n  (1834,6m

2
/6) x 2  là d  

sản t ừa kế. 

 [11] Hàng t ừa kế t ứ n ất của cụ M, cụ C gồm 06 ng    đ ợc c  a làm 6 kỷ 

p  n bằng n au. Tuy n  ên, k   cụ M, cụ C còn sống vợ c ồng ông D, bà N là ng    

c ăm sóc 02 cụ. Sau khi 02 cụ c ết, vợ c ồng ông Bù   uang D, bà Võ T   N là 

ng    quản lý, g ữ gìn, tôn tạo d  sản đất ở, nên c n tín  t êm c o ông D một kỷ 

p  n. Ông D c ết nên bà Võ T   N và các con đ ợc n ận. Do đó, chia d  sản là 

quyền sử dụng 200m
2
 đất ở tạ  t ửa đất số 754  của cụ M và cụ C để lạ  làm 07 kỷ 

p  n bằng n au; g ao c o bà Võ T   N và các con ông Bù   uang D, bà Võ T   N là 

các an  c  : Bù  T   T an  T6, Bù  T   T úy K, Bù  T   K T7 và Bù   uang T8 

đ ợc n ận 02 kỷ p  n.  

[12] N ững ng    có quyền lợ  ng ĩa vụ l ên quan có yêu c u độc lập t am g a 

tố tụng vớ  bên nguyên đ n đều có yêu c u c  a d  sản t ừa kế; kỷ p  n t ừa kế đ ợc 

n ận tất cả g ao lạ  c o ông Bù   uang T đ ợc tr n quyền quản lý, sử dụng. Do đó 

ông T sẽ đ ợc n ận tổng cộng 05 kỷ p  n cụ t ể: 

 ất ở của t ửa đất số 754: (200m
2
/7) x 5 =  142,8m

2
 

 ất trồng cây  àng năm k ác (đất v  n) của t ửa đất số 754: 

(611,5m
2 
/6) x  5 = 509,5m

2
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Tổng cộng ông Bù   uang T đ ợc n ận 652,3m
2
, trong đó 142,8m

2
 đất ở và 

509,5m
2
 đất trồng cây  àng năm k ác. 

[13]  ố  vớ  đất nông ng  ệp tạ  t ửa đất số 687 và t ửa đất số 1416 cùng t  

bản đồ số 28 có tổng d ện tíc  là 2.753,9m
2
, các đ  ng sự k ông có k áng cáo về 

v ệc c  a t ừa kế nên k ông xét, g ữ nguyên n   bản án s  t ẩm. 

[14] Vớ  n ững p ân tíc  trên, Hộ  đồng xét xử k ông c ấp n ận quan đ ểm 

của Luật s  bảo vệ quyền lợ  c o nguyên đ n, c ấp n ận một p  n k áng cáo của b  

đ n  ; sửa bản án dân sự s  t ẩm.  

[15] Án p í dân sự s  t ẩm đ ợc xác đ n  lạ  n   sau:  

T eo c ứng t   t ẩm đ n  g á của Công ty TNHH T ẩm đ n  g á  ất V ệt t ì 

đ n g á 1m
2
 đất ở là 597.000đ, 1m

2
 đất trồng cây  àng năm k ác là 134.000đ. Ông 

Bù   uang T đ ợc n ận 652,3m
2
, trong đó 142,8m

2
 đất ở và 509,5m

2
 đất trồng cây 

 àng năm k ác, có tổng g á tr : 85.251.600đ + 68.273.000đ = 153.524.600đ. Ông 

Bù   uang T p ả  c  u 7.676.230đ (153.524.600đ x 5%) án p í dân sự s  t ẩm. 

Bà Võ T   N và các an , c  : Bù  T   T an  T6, Bù  T   T úy K, Bù  T   K 

T7 và Bù   uang T8 đ ợc n ận 2 kỷ p  n đất ở và 01 kỷ p  n đất trồng cây  àng 

năm k ác có d ện tíc  159,1m
2
 (trong đó 57,2m

2
 đất ở và 101,9m

2
 đất trồng cây  àng 

năm k ác) có tổng g á tr : 34.148.400đ + 13.654.000đ = 47.803.000đ. 

 ất nông ng  ệp: Bà Võ T   N và các con bà N đ ợc n ận 152,99m
2
 x 

40.000đ = 6.119.600đ. 

Tổng g á tr :  47.803.000đ + 6.119.600đ = 53.922.600đ 

Vậy bà Võ T   N và các con bà N p ả  c  u án p í dân sự s  t ẩm là : 

53.922.600đ x 5% = 2.696.130đ 

Ông Bù   uang T1 đ ợc n ận d ện tíc  đất 764,9m
2
  có g á tr  30.596.000đ 

nên p ả  c  u án p í dân sự s  t ẩm số t ền 1.529.800đ (30.596.000đ  x 5%). 

 

[16] Bà Võ T   N k ông p ả  c  u án p í dân sự p úc t ẩm. 

 

Vì các lẽ trên; 

QU  T ĐỊNH 

Căn cứ k oản 2   ều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Áp dụng   ều 54 Luật  ất đa  năm 1993; Ng   đ n  số 64/CP ngày 27/9/1993 

của C ín  p ủ; Ng   quyết 326/2016/UBTV H14 ngày 30 t áng 12 năm 2016 của 

Ủy ban T   ng vụ  uốc  ộ  về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng 

án p í và lệ p í Tòa án.  

C ấp n ận một p  n k áng cáo của bà Võ T   N; 
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Sửa bản án dân sự s  t ẩm số 44/2019/DS-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án 

n ân dân tỉn   uảng Ngã . 

Tuyên xử: 

1. C ấp n ận một p  n yêu c u k ở  k ện của nguyên đ n ông Bù   uang T và 

yêu c u độc lập của n ững ng    có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan t am g a tố tụng 

vớ  bên nguyên đ n về v ệc c  a d  sản t ừa kế. 

2. D  sản t ừa kế của cụ Bù  M, cụ Huỳn  T   C để lạ  là một p  n t ửa đất số 

754, t  bản đồ số 28, gồm: 200m
2
 đất ở và 611,5m

2
 đất trồng cây  àng năm k ác; 

t ửa đất nông ng  ệp số 687, d ện tíc  t ực tế 902m
2
; t ửa đất nông ng  ệp số 1416, 

d ện tíc  t ực tế 1.851,9m
2
 cùng t  bản đồ số 28 tạ  xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

3.   ao c o ông Bù   uang T d ện tíc  đất 652,3m
2 
(trong đó 142,8m

2
 đất ở và 

509,5m
2
 đất trồng cây  àng năm k ác) t uộc một p  n t ửa đất số 754, t  bản đồ số 

28, xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

 (   n d ện tíc  đất 652,3m
2
 g ao c o ông Bù   uang T có ký   ệu B trong s  

đồ p ân c  a k m t eo bản án) 

4.   ao c o bà Võ T   N và các con ông Bù   uang D, bà Võ T   N gồm các 

an  c  : Bù  T   T an  T6, Bù  T   T úy K, Bù  T   K T7 và Bù   uang T8 d ện 

tíc  đất 1.382,3m
2
 (trong đó 57,2m

2
 đất ở và 1.325,1m

2
 đất trồng cây  àng năm 

k ác) t uộc một p  n t ửa đất số 754, t  bản đồ số 28, xã P,  uyện  , tỉn   uảng 

Ngã .   ao ngô  n à cấp 4B d ện tíc  102,7m
2
 và một số cây lâu năm trên p  n d ện 

tíc  đất đ ợc g ao cho bà N và các con sở  ữu, sử dụng. 

(   n d ện tíc  đất 1.382,3m
2
 g ao c o bà Võ T   N và các con bà N có ký   ệu 

A trong s  đồ p ân c  a k m t eo bản án) 

5.   ao c o ông Bù   uang T1 t ửa đất số 687, d ện tíc  đo đạc t ực tế 902m
2
, 

t  bản đồ số 28, t ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

6.   ao c o bà Võ T   N và các con bà N gồm: Bù  T   T an  T6, Bù  T   

T úy K, Bù  T   K T7 và Bù   uang T8 t ếp tục quản lý, sử dụng t ửa đất số 1416, 

t  bản đồ số 28, d ện tíc  đo đạc t ực tế 1.851,9m
2
 tạ  t ôn T, xã P,  uyện  , tỉn  

 uảng Ngã . 

7. Buộc ông Bù   uang T1 p ả   oàn trả c o bà Võ T   N và các con bà N 

gồm: Bù  T   T an  T6, Bù  T   T úy K, Bù  T   K T7 và Bù   uang T8 số t ền 

5.480.000đ (năm tr ệu, bốn trăm tám m    ngàn đồng) 

8. Tuyên  ủy g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số AE 469889, số vào sổ cấp 

g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất: H00054 do Uỷ ban n ân dân  uyện   cấp c o 

ông Bù   uang D và bà Võ T   N  vào ngày 27/9/2006 tạ  t ửa đất số 754, t  bản đồ 

số 28, d ện tíc  2.130m
2
 tạ  t ôn T, xã P,  uyện  , tỉn   uảng Ngãi.  

9. Các bên đ  ng sự có ng ĩa vụ đến c  quan N à n ớc có t ẩm quyền để đ ợc 
cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất t eo quy đ n  của Luật  ất đa . 
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10.  Về án p í dân sự s  t ẩm:  

Nguyên đ n ông Bù   uang T p ả  c  u 7.676.230đ án p í dân sự s  t ẩm; 

đ ợc k ấu trừ 750.000đ t ền tạm ứng án p í dân sự s  t ẩm và 200.000đ  t ền tạm 

ứng án p í p úc t ẩm ông T đã nộp tạ  các b ên la  t u t ền tạm ứng án p í số 

AA/2010/8603 ngày 09/10/2014 và số AA/2010/8860 ngày13/10/2015 của C   cục 

T    àn  án dân sự  uyện  . Ông Bùi Quang T còn p ả  nộp 6.726.230đ. 

Bà Bù  T   N và các con của bà N gồm: Bù  T   T an  T6, Bù  T   T úy K, 

Bù  T   K T7 và Bù   uang T8 p ả  c  u: 2.696.130đ  án p í dân sự s  t ẩm; đ ợc 

k ấu trừ 200.000đ t ền tạm ứng án p í dân sự p úc t ẩm bà N đã nộp tạ  b ên la  t u 

t ền tạm ứng án p í  số AA/2010/8848 ngày 07/10/2015 của C   cục T    àn  án dân 

sự  uyện  . Bà Võ T   N và các con của bà N gồm: Bù  T   T an  T6, Bù  T   

T úy K, Bù  T   K T7 và Bù   uang T8 còn p ả  nộp 2.496.130đ  án p í dân sự s  

t ẩm. 

Ông Bù   uang T1 p ả  c  u 1.529.800đ  án p í dân sự s  t ẩm. 

Hoàn trả c o bà Bù  T   K m L 750.000đ tạm ứng án p í dân sự s  t ẩm và 

300.000đ tạm ứng án p í dân sự s  t ẩm t eo các b ên la  t u t ền số: 

AA/2010/08714 của C   cục T    àn  án dân sự  uyện  , tỉn   uảng Ngã  và b ên 

la  số AA/2018/0001034 ngày 27/02/2019 của Cục T    àn  án dân sự tỉn   uảng 

Ngã . Hoàn trả c o bà Bù  T   K m L 200.000đ tạm ứng án p í dân sự p úc t ẩm 

t eo b ên la  t u t ền số: AA/2010/08859 ngày 13/10/2015 của C   cục T    àn  án 

dân sự  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

Hoàn trả c o các ông, bà: L  ng T   Tâm  , L  ng T   Tâm T, L  ng T   

Minh T5, L  ng T   K m S, L  ng T   Án  L1 số t ền 750.000đ và 300.000đ án p í 

dân sự s  t ẩm t eo các b ên la  t u t ền số AA/2010/08715 ngày 25/3/2015 của C   

cục T    àn  án dân sự  uyện  , tỉn   uảng Ngã  và b ên la  số AA/2018/0001033 

ngày 27/02/2019 của Cục T    àn  án dân sự tỉn   uảng Ngã . 

Hoàn trả c o các ông, bà: Bù   uang T1, Bù   uang S, Bù  T    ỗ L2, Bù  T   

Lệ T2, Bù  T   Xuân N, Bù  T   Tuyết N1  số t ền 750.000đ và 300.000đ án p í dân 

sự s  t ẩm t eo các b ên la  t u t ền số AA/2010/08713 ngày 25/3/2015 của C   cục 

T    àn  án dân sự  uyện  , tỉn   uảng Ngã  và b ên la  số AA/2018/0001031 ngày 

27/02/2019 của Cục T    àn  án dân sự tỉn   uảng Ngã . Hoàn trả c o các ông bà: 

Bù   uang T1, Bù   uang S, Bù  T   Lệ T2, Bù  T   Xuân N số t ền 200.000đ tạm 

ứng án p í dân sự p úc t ẩm t eo b ên la  t u t ền số: AA/2010/08862 ngày 

13/10/2015 của C   cục T    àn  án dân sự  uyện  , tỉn   uảng Ngãi. 

Hoàn trả c o các ông, bà: Bù   uang T3, Bù   uang T4, Bù  T   D, Bù  T   

Xuân D1 số t ền 750.000đ và 300.000đ án p í dân sự s  t ẩm t eo các b ên la  t u 

t ền số AA/2010/08712 ngày 25/3/2015 của C   cục T    àn  án dân sự  uyện  , 

tỉn   uảng Ngã  và b ên la  số AA/2018/0001032 ngày 27/02/2019 của Cục T   

 àn  án dân sự tỉn   uảng Ngã . Hoàn trả c o các ông bà: Bù   uang T4, Bù  

 uang M n , Bù  T   Xuân D1 số t ền 200.000đ tạm ứng án p í dân sự p úc t ẩm 
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t eo b ên la  t u t ền số: AA/2010/08861 ngày 13/10/2015 của C   cục T    àn  án 

dân sự  uyện  , tỉn   uảng Ngã . 

11.  Án p í dân sự p úc thẩm: 

Bà Võ T   N k ông p ả  c  u án p í dân sự p úc thẩm;  oàn trả bà Võ T   N 

300.000đ t ền tạm ứng án p í dân sự p úc thẩm, đã nộp tạ  b ên la  số 

AA/2016/0004783 ngày 09/12/2019 của Cục T    àn  án dân sự tỉn   uảng Ngã .  

12. C   p í xem xét, t ẩm đ n  tạ  c ỗ, c   p í đo đạc và t ẩm đ n  g á tà  sản 
ông Bù   uang T tự nguyện c  u, ông T đã nộp và c   p í xong. 

13. Kể từ ngày ng    đ ợc t    àn  án có đ n yêu c u t    àn  án, ng    p ả  
t    àn  án c ậm t    àn  t ì p ả  trả lã  đố  vớ  số t ền c ậm t    àn  án t  ng ứng 

vớ  t    g an c ậm t    àn  án t eo mức lã  suất do bên đ ợc t    àn  án và bên p ả  

t    àn  án t  a t uận; nếu k ông t  a t uận t ì t ực   ện t eo quy đ n  tạ  k oản 2 

  ều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

14. Tr  ng hợp bản án đ ợc t    àn  t eo quy đ nh tạ    ều 2 Luật T    àn  án 

dân sự, t ì ng    đ ợc t    àn  án, ng  i phả  t    àn  án dân sự có quyền th a 

thuận t    àn  án, quyền yêu c u thi  àn  án, tự nguyện t    àn  án  o c b  c ỡng 

chế t    àn  án t eo quy đ nh tạ  các đ ều 6, 7 và 9 Luật T    àn  án dân sự. Th i 

hiệu t    àn  án đ ợc thực hiện t eo quy đ nh tạ  đ ều 30 Luật T    àn  án dân sự. 

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tạ   à Nẵng; 

- TAND tỉn   uảng Ngã ; 

- Cục THADS tỉn   uảng Ngã ; 

- N ững ng    t am g a tố tụng; 

- L u HS,  .HCT , LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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